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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em tập trung, chú ý lắng nghe trong giờ học và tiếp thu 
nhanh kiến thức. Em tự giác hoàn thành công việc được 
giao, không cần nhắc nhở.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

 Mức 3 Động từ; MRVT Đoàn kết  Mức 3 Bài toán giải bằng ba bước tính

 Mức 2 Bài văn kể chuyện. Luyện tập thao tác liên tưởng  Mức 3 Ôn tập biểu thức số

 Mức 3 Kể về một hoạt động. Thảo luận về một tình huống  Mức 3 Biểu thức có chứa chữ

 Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em đọc văn bản to, rõ ràng, biết ngắt nghỉ. Vốn từ của em phong phú. 
Em có thể nâng cao hơn bằng cách tìm hiểu thêm các thành ngữ, tục 
ngữ để dùng trong câu văn. Em biết sắp xếp câu chuyện theo trình tự, 
có nhân vật, có các sự việc rõ ràng. Em nên luyện tập viết đúng 
khoảng cách giữa các chữ, giữ cho chữ đều nét, thì bài làm sẽ dễ nhìn 
hơn.

Em đã nắm được cách thực hiện các biểu thức chứa chữ, tính toán 
nhanh và chính xác. Em biết phân tích đề, giải tốt dạng toán rút về 
đơn vị và khá tự tin khi đưa ra ý kiến. Em nên rèn thêm cách trình 
bày bài sao cho rõ ràng, mạch lạc và khoa học hơn.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA 

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Không khí: Thành phần và tính chất

Em tự tin khi tương tác với giáo viên. Em nắm bắt từ khoá khi thực 
hành kỹ năng nghe, hiểu. Để hoàn thiện hơn, em nên chủ động kiểm 
tra lại bài sau khi hoàn thành để tránh sai lỗi chính tả.

 Mức 3 Không khí: Ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí

 Mức 3 Vùng Nam Bộ: Dân cư và hoạt động sản xuất

 Mức 2 Vùng Nam Bộ: Một số nét văn hoá và truyền thống cách mạng

SCIENCE Mức 3
Em đã biết cách tìm kiếm thông tin và tự tin chia sẻ ý kiến với cả 
lớp, đó là điểm đáng khen. Tuy nhiên, em cần rèn luyện thêm kỹ 
năng chọn lọc và sắp xếp thông tin để phần trình bày mạch lạc và 
thuyết phục hơn.

This month the students got familiar with the main bones, types of 
skeletons and medicines. Jimmy has shown certain progress. His 
pace is steady. He is trying to participate a lot. This helps him 
improve. Keep it up. 
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